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VN-Index giảm :   14.82 điểm 

VN-Index cuối tuần này :   336.73 

VN-Index cuối tuần trước :   351.55 

Tăng/Giảm (điểm) :   -14.82 (-4.21%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :     347,532 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   23,948,438 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DMC 20.9 23.7 2.8 13.4 

AVF 9.4 10.6 1.2 12.77 
BAS 1.1 1.2 0.1 9.09 

CSG 6.9 7.5 0.6 8.7 
DDM 2.4 2.6 0.2 8.33 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

BRC 7 5.8 -1.2 -17.14 
AGF 21.4 18.3 -3.1 -14.49 
CTI 22.2 19.1 -3.1 -13.96 
CII 21.6 19.6 -2 -9.26 
C47 9.5 8.8 -0.7 -7.37 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

CTD -1.4 -4.67 1,835,869 
ASM -0.5 -2.24 1,196,510 

CTI -3.1 -13.96 1,173,100 
DPM -1.3 -5.46 1,028,400 

CTG 0.3 1.69 967,000 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

VNM  748,380 STB  1,965,900 

REE  568,510 SSI  1,707,970 

DPM  548,630 CTD  809,009 

FPT  535,806 DPM  780,800 

CTG  490,850 VNM  756,880 
 

HOSE 

 

Phiên giao dịch ngày 06/01/2012 
Thống kê VN-Index 

Ngày 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012
VN Index 351.55 350.00 348.84 340.94 336.73
Thay đổi +1.04 -1.55 -1.16 -7.9 -4.21
Số CP tăng giá 184 123 96 60 66
Số CP giảm giá 57 95 112 149 148
Số CP đứng giá 65 88 98 97 92
KLGD 56,176,288 20,636,707 25,446,085 20,628,970 29,081,989
GTGD (triệu đ) 808,911 320,461 344,791 304,435 420,441

Bình luận thị trường 
Ba phiên giảm điểm liên tiếp của VN-Index đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của 
nhà đầu tư trong phiên cuối tuần. Mở phiên, sàn Hose giao dịch cầm chừng, sắc đỏ đeo bám 
trên sàn, số mã giảm tiếp tục gia tăng trên sàn, lượng cung chiếm ưu thế dẫn dắt giao dịch thị 
trường. Kết thúc đợt 1, VN –Index giảm 0.75 điểm  lùi về 340.19 điểm. Bước sang đợt khớp 
lệnh liên tục, thị trường tiếp tục ảm đạm, nhiều mã bluechip xuống dưới mức giá tham chiếu 
như: BVH giảm 4.41%, MSN, SSI, VCB,…cũng giảm, dẫn đến VN-Index nhanh chóng chọc 
thủng mốc 340 điểm, cụ thể lúc 9h10’chỉ số này lùi về 337.82 điểm, giảm 3 điểm (-0.9%). Đến 
khoảng 10h00’, đà rơi của thị trường được ngăn chặn nhờ các mã cổ phiếu vốn hóa lớn khớp 
lệnh với giá tốt hơn, VN-Index quay về mức 338.39 điểm, giảm 2.55 (-0.75%). Nhưng sau thời 
điểm đó, tâm lý bất ổn tiếp tục đeo bám nhà đầu tư đã làm ảnh hưởng tới động thái giao dịch. 
Áp lực bán gia tăng và trải đều đối với hầu hết các mã cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu 
bluechips như: BVH,MSN,HAG, KDC, HPG, SSI, KBC, VIC…giảm giá. Khép phiên giao dịch, 
VN-Index ghi nhận phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp với 4.45 điểm, tức 1.31% xuống 336.49 
điểm. Như vậy với 4 phiên giao dịch trong tuần qua, chỉ số VN-Index giảm mạnh. Toàn phiên 
hôm nay, thanh khỏan đạt trên 29.08 triệu đơn vị, tương ứng với 420.44 tỷ đồng giá trị. Nhưng 
trong đó giao dịch thỏa thuận đã chiếm trên 9.30 triệu đơn vị, tương ứng với 169.79 tỷ đồng 
giá trị. Tính chung cả tuần qua, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM duy trì hoạt động bán ròng về 
giá trị lẫn khối lượng. Cụ thể, họ mua vào 9,048,178 đơn vị trị giá 240.78 tỷ đồng trong khi bán 
ra 12,431,317 đơn vị trị giá 299.13 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng tính theo khối lượng 
là 3,383,139 đơn vị và bán ròng tính theo giá trị là 58.35 tỷ đồng. 

Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 Bộ xây dựng cho biết, tổng dư nợ cho vay bất động sản khoảng 203.598 tỷ đồng, 

trong đó nợ xấu chiếm khoảng 4,14%, tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng. 
 Giá vàng SJC niêm yết giao dịch mua – bán ở 43,3 – 43,6 triệu đồng/lượng, không 

đổi so với sáng hôm qua. Giá USD tự do giảm 30 đồng.  
 Giá cà phê trong nước ngày 6/1 mất tới 600.000 đồng so với hôm qua khi giảm 

xuống 37,6 triệu đồng/tấn do giá cà phê thế giới lao dốc. 
 Trong năm 2011, cả nước xuất khẩu tăng 75.000 tấn thép xây dựng, còn nhập khẩu 

giảm khoảng 193.000 tấn so với năm 2010.  
 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu năm 2012, xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt con số 6,5 tỷ USD 
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HNX-Index giảm :    3.31 điểm 

HNX-Index cuối tuần này :    55.43 

HNX-Index cuối tuần trước :    58.74 

Tăng/Giảm (điểm) :   -3.31 (-5.63%) 

GTGD bình quân/ngày(triệu đ) :   158,073 

KLGD bình quân/ngày (CP) :   19,332,630 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

S91 4 4.9 0.9 22.5 
D11 11.8 14.2 2.4 20.34 
VNT 11.6 13.9 2.3 19.83 
VE9 7.4 8.7 1.3 17.57 
MCL 2.9 3.4 0.5 17.24 

 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CTC 10 7.6 -2.4 -24 
B82 12.6 9.6 -3 -23.81 
C92 9.1 7 -2.1 -23.08 
SCL 5.2 4 -1.2 -23.08 
KHB 6.2 4.8 -1.4 -22.58 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
VND -0.7 -10.29 7,907,800 
KLS -0.6 -7.59 7,288,600 
PVX -0.2 -2.99 4,922,500 
SHN 0.1 2.7 3,882,800 
VCG -0.8 -8.99 2,179,800 

 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
ACB 684,900 PVS 223,000 

PGS 318,100 PVX 98,800 

PVS 278,100 S96 50,000 

PSI 210,200 SDD 40,000 

PVG 196,100 PVI 29,000 
 

HNX 

         Phiên giao dịch ngày 06/01/2012. 
Thống kê HNX-Index 

Ngày 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012
HNX-Index 58.74 56.79 56.43 55.89 55.43
Thay đổi +1.13 -1.95 -0.36 -0.54 -0.46
Số cp tăng giá 188 135 98 72 66
Số cp giảm giá 80 100 142 161 165
Số cp đứng giá 29 32 34 37 21
Số cp không gd 96 126 119 123 141
KLGD 34,880,294 14,715,142 19,622,080 20,377,678 22,615,620
GTGD (triệu đ) 283,694 117,720 161,694 181,569 171,308

Bình luận thị trường 
Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, nhà đầu tư trên sàn Hà Nội dường như trở nên chán nản và 
mất niềm tin vào thị trường. Mở phiên hôm nay, giao dịch tiếp diễn buồn tẻ, chỉ số giảm đỏ dưới 
mốc tham chiếu.Thanh khoản ở mức thấp, giao dịch tiếp tục trầm lắng thiếu lực hỗ trợ từ dòng 
tiền nên chỉ số chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi trở lại. Thời điểm 8h45’, HNX-Index xuống sát 
55 điểm, giảm gần 1% với VND, NVB, THV giảm kịch sàn, và hầu hết các mã bluechips giảm giá 
như:  ACB, KLS, PVX, SHN…Dòng tiền hấp thụ cổ phiếu tiếp tục suy yếu, sắc đỏ phủ kín bảng 
điện tử, giao dịch khớp lệnh tại mức giá chào bán được hạ thấp, HNX- Index giảm đến 0.81 
điểm, tương đương 1.45% xuống 55.08 điểm vào lúc 10h00’. Về cuối phiên, nhờ sự phục hồi giá 
ở một số mã như: HBB, DBC, SCR,KLS,BVS,…nên thời điểm đóng cửa, HNX-Index không giảm 
sâu, chỉ mất 0.46 điểm, tức 0.82% chốt tại 55.43 điểm. Thanh khoản sàn Hà Nội phiên hôm nay 
chỉ đạt trên 22.61 triệu cổ phiếu, tương ứng với 171.30 tỷ đồng giá trị. Trong đó, 2.55 triệu cổ 
phiếu giao dịch thỏa thuận, tương đương 36.10 tỷ đồng. Tổng kết tuần, NĐT NN trên sàn Hà Nội 
giao dịch mua ròng cả về khối lượng và giá trị. Họ mua ròng 2,304,700 đơn vị và mua ròng 
31.33 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 2,917,800 đơn vị tương đương 37.22 tỷ 
đồng giá trị và bán ra 613,100 đơn vị với trị giá 5.89 tỷ đồng.  
 
Nhận định thị trường 
 
Thanh khoản các phiên giao dịch trong tuần qua tương đối thấp, cho thấy có sự lưỡng lự và 
thận trọng của nhà đầu tư trước bức tranh kinh tế trong nước được nhận định là khó phục hồi 
mạnh trong năm 2012, khi mà nợ xấu vẫn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là khoản nợ cho vay bất động 
sản. Việc VN-Index và HNX-Index giảm liên tiếp trong tuần qua khiến cho nhà đầu tư mất kiên 
nhẫn cũng như niềm tin vào sự hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán trong giai đoạn ngắn 
hạn, nên lực cung vẫn còn nhiều khả năng áp đảo lực cầu trong các phiên tới. Theo nhận định 
của chúng tôi, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm trong tuần tới. 
 

  
 
 
 
 



 

 

3/4

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 
 
HOSE 
 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số VN-Index 

Các chỉ báo trên đồ thị ngày và tuần của chỉ số Vn-Index đang ủng hộ cho xu thế đảo chiều ngắn hạn. 3 nến candlestick gần nhất dao động quanh vùng 
350 điểm (chạm đường giới hạn dưới của kênh giảm trung hạn, đường giới hạn dưới của mẫu hình cái nêm hướng xuống ngắn hạn) đi kèm volume rất 
lớn thể hiện sự hấp thụ cung rất tốt sau một xu thế giảm mạnh của chỉ số Vn-Index và tạo ra kỳ vọng xuất hiện một xu thế đảo chiều với xác suất xuất 
hiện là lớn. Chỉ báo RSI đang đạt mức 25,57 là mức khá tốt hỗ trợ cho sự xuất hiện của một xu thế tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, trên đồ thị tuần chỉ số Vn-
Index đã phá thủng hỗ trợ Fibonacci Retracement 61,8% của chu kỳ sóng phục hồi dài hạn từ 235 điểm lên 630 điểm, do đó chỉ số Vn-Index nếu xảy ra 
xu thế tăng ngắn hạn sẽ quay đầu giảm trở lại khi tiến lên gần vùng 385 điểm. 

HNX 

      

Đồ thị ngày và tuần chỉ số HNX-Index 

Trên đồ thị ngày: Chỉ số Hnx-Index đang biến động trong một cái nêm hướng xuống dự kiến chỉ số Hnx-Index sẽ thoát khỏi mẫu hình khi về quanh vùng 
52-55 điểm. Sau một nến xanh rỗng dài kéo chỉ báo RSI lên mức 38,74 xuất hiện một nến đỏ đặc gần giống một Doji Star, hiện tượng này xuất hiện khi 
chỉ số Hnx-Index chạm đường giới hạn trên của mẫu hình cái nêm hướng xuống, sự kết hợp này cho thấy chỉ số Hnx-Index sẽ tiếp tục đi xuống gần 
đường giới hạn dưới của mẫu hình cái nêm hướng xuống. Vùng hỗ trợ 52-55 điểm hiện tại được xác định là vùng sẽ xảy ra xu thế đảo chiều ngắn hạn 
(hỗ trợ Fibonacci Projection 161,8%, vùng mục tiêu của mẫu hình Flat và mẫu hình cái nêm hướng xuống ngắn hạn), xu thế đảo chiều tại vùng hỗ trợ 
mạnh cần được sự ủng hộ từ chỉ báo RSI nếu chỉ báo này về gần vùng Oversell (hiện tại chỉ báo RSI đang đạt mức 36,8). 

Trên đồ thị tuần: Kỳ vọng xu thế tăng theo tuần sắp xảy ra nếu xuất hiện một tuần giảm mạnh tiếp theo. Chỉ số Hnx-Index vẫn đang nằm trong đường xu 
thế giảm ngắn hạn màu tím trên đồ thị tuần, nến tuần hiện tại dự kiến sẽ là một Doji Star nhưng không mang nhiều ý nghĩa tích cực do mẫu hình này cho 
thấy không có tính hiệu quả cao trên đồ thị trong thời gian gần đây, tín hiệu tích cực đến từ chỉ báo RSI và dải Bollinger Bands. Chỉ báo RSI trên đồ thị 
tuần sẽ có ý nghĩa ủng hộ xu thế đảo chiều mạnh nhất khi về quanh vùng 20 (hiện tại chỉ báo này đã giảm về mức 24,34); Dải Bollinger bands đang phân 
kỳ khá mạnh và thông thường xu thế đảo chiều sẽ xảy ra khi dải này mở rộng mạnh. 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn:CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam) 

HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SRC 197.73 HQC 0.40 

CMT 118.58 TSC 1.25 

PNC 73.97 DXV 1.37 

KAC 66.39 LHG 1.53 

DRH 59.80 SMA 1.55 

BVH 57.94 MHC 1.60 

VID 50.64 DDM 1.70 

LGL 44.32 TCM 1.79 

VNI 43.87 TYA 1.81 

SSI 41.14 LCG 1.89 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất
Mã P/E Mã P/E 

SJM 134.70 TV4 0.97 

SQC 126.10 TST 1.02 

HBE 102.56 VFR 1.12 

BLF 85.50 VC1 1.16 

BCC 71.55 TC6 1.29 

HTB 57.30 API 1.32 

HBS 56.59 SD1 1.42 

PRC 48.11 THT 1.42 

BHT 45.95 CAP 1.49 

AME 41.80 HMH 1.53 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 06/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,415.70 2.72 0.02% 

S&P 500 Index 1,281.06 +3.76 0.29% 

Nasdaq Composite 2,669.86 +21.50 0.81% 

FTSE 100 5,624.26 -44.19 -0.78% 

DAX Index 6,095.99 -15.56 -0.25% 

Japan Nikkei 225 8,390.35 -98.36 -1.16% 

HK Hang Seng 18,598.70 -214.68 -1.14% 

China CSI 300 Index 2,290.60 14.22 0.62% 

Kospi Index 1,843.14 -20.60 -1.11% 

Singapore STI 2,707.70 -5.32 -0.20% 
 

   
Tin thế giới 
 

 Tỷ giá Yên/EUR xuống dưới mốc 100 Yên và đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở 98.35 Yên/EUR, mức thấp nhất kể từ năm 2000. Đồng EUR giảm 
1.2% so với USD, đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở 1.2782 USD/EUR. Trong phiên, tỷ giá đồng tiền chung 17 quốc gia châu Âu này đã xuống tới 
1.2775 USD/EUR, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2010. 

 Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần cuối cùng của năm 2011 đã giảm 15.000 đơn, xuống 372.000 đơn. Theo đó, số 
lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình của 4 tuần gần đây nhất cũng xuống còn 373.250 đơn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2008, giảm 3.250 
đơn so với mức trung bình 4 tuần trước đó.  

 Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung Hwan cho biết: Cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều nhận thấy rằng, Hiệp định thương mại tự do (FTA) song 
phương là “cần thiết” đối với phát triển thương mại và xuất khẩu của 2 nước. Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc với kim 
ngạch 129,8 tỷ USD trong năm 2011, tăng 16% so với năm trước đó.   

 Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi người dân quốc gia mình chấp nhận những biện pháp cắt giảm thu nhập sâu hơn để có thể ở lại EU. Ông cho rằng việc cắt 
giảm thu nhập sâu hơn là một sự từ bỏ nhỏ để tránh những mất mát lớn. Ông cũng lập luận rằng, việc làm này sẽ giúp Hy Lạp nhận được các gói tài 
trợ từ các chủ nợ quốc tế nhằm ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế có thể đến bất kì lúc nào.  

 Trong năm 2011, gần 900 phiên đấu giá đất tại Trung Quốc đã thất bại, cao gấp 3 lần so với năm 2010. Doanh số bán nhà tại Trung Quốc năm 2011 
tăng chậm, như vậy thêm nhiều báo cáo cho thấy chính quyền các tỉnh tại Trung Quốc, vốn phụ thuộc vào các hoạt động bán đấu giá đất để có nguồn 
thu, sẽ gặp ngày một nhiều khó khăn hơn. 


